	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

-------------------

Số: 07/QĐ-CHHVN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2010


 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ

thuộc Cục Hàng hải Việt Nam

 

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-TTg ngày 20/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-BCSĐBGTVT ngày 11 tháng 6 năm 2009 của Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp quản lý cán bộ thuộc Cục Hàng hải Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2010; bãi bỏ Quyết định số 216-2000/QĐ-CHHVN ngày 07 tháng 9 năm 2000 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong Cục Hàng hải Việt Nam.

Điều 3. Chánh văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan của Cục Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                          CỤC TRƯỞNG
- Như điều 3;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Đảng uỷ Cơ quan Cục;

- Các Phó Cục trưởng;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục;

- Các Trưởng phòng, Chánh Văn phòng,

Chánh Thanh tra Hàng hải;

- Công đoàn Cục HHVN;

- Lưu: + TCCB;                                                 Vương Đình Lam
+ VP.


	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

-------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------


QUY ĐỊNH

PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ THUỘC

 CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-CHHVN  

Ngày 06/01/2010 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng


1. Văn bản này quy định về nội dung, nguyên tắc, thẩm quyền và nhiệm vụ quản lý cán bộ thuộc Cục Hàng hải Việt Nam (sau đây gọi tắt là Cục).

2. Văn bản này áp dụng đối với Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng, các Cơ quan tham mưu giúp việc Cục trưởng và các đơn vị trực thuộc Cục.

Điều 2. Nội dung quản lý cán bộ

Trong quy định này, quản lý cán bộ bao gồm các nội dung chính sau:

1. Tuyển chọn, bố trí, phân công, điều động và luân chuyển cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ.

2. Đánh giá cán bộ.

3. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

4. Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ.

5. Quản lý hồ sơ cán bộ.

6. Khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

7. Thực hiện chế độ, chính sách cán bộ.

8. Kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo về cán bộ.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý cán bộ

1. Tập thể lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam thống nhất lãnh đạo và quản lý đội ngũ cán bộ lãnh đạo và công chức, viên chức của Cục Hàng hải Việt Nam:

a) Tập thể lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam cụ thể hoá chủ trương, chính sách, tiêu chuẩn, quy chế, quy định về công tác cán bộ và thực hiện quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức của Cục; thông qua các cấp uỷ Đảng, các đoàn thể quần chúng và Thủ trưởng các cấp để phối hợp lãnh đạo và tổ chức thực hiện những quyết định của mình về cán bộ lãnh đạo và công chức, viên chức của Cục.

b) Tập thể lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và công chức, viên chức của Cục; trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt theo thẩm quyền.

c) Tập thể lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức cho Thủ trưởng các đơn vị  trực thuộc Cục.

2. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tâp thể quyết định, đồng thời phát huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ:

a) Những vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách, bố trí, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với  cán bộ phải do tập thể lãnh đạo Cục (đối với Cục), do tập thể lãnh đạo đơn vị và cấp uỷ Đảng (đối với đơn vị) thảo luận dân chủ và quyết định theo đa số;

b) Trường hợp ý kiến của người đứng đầu và ý kiến của tập thể cấp uỷ Đảng ở cơ quan, đơn vị trực thuộc có sự khác nhau thì phải báo cáo lên cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định;

c) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm đề xuất và tổ chức thực hiện các quyết định của tập thể về cán bộ và công tác cán bộ trong lĩnh vực được phân công;

 d) Cá nhân đề xuất, cơ quan thẩm định, tập thể quyết định về cán bộ phải chịu trách nhiệm về đề xuất, thẩm định, quyết định của mình;

Điều 4. Về quản lý và quyết định đối với cán bộ 

1. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và sử dụng cán bộ đang công tác trong đơn vị mình theo các nội dung quy định tại Điều 2 của Quy định này trong phạm vi được phân cấp và chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cấp trên về cán bộ thuộc quyền quản lý và sử dụng của mình.

2. Trong trường hợp một người đồng thời được giao nhiều nhiệm vụ thuộc quyền quản lý của các cấp khác nhau thì giao cho cấp cao nhất xem xét, quyết định 

3. Thủ trưởng các đơn vị xem xét, quyết định khen thưởng, kỷ luật hoặc đề nghị khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ được phân cấp quản lý. Việc khen thưởng, thi hành kỷ luật thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA 

TẬP THỂ LÃNH ĐẠO CỤC, côc tr​ëng

VÀ thñ tr​ëng CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CỤC


Điều 5. Tập thể lãnh đạo Cục


1. Tập thể lãnh đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra thực hiện các quyết định của cấp trên về cán bộ và công tác cán bộ trong phạm vi quản lý.

2. Theo đề nghị của Cục trưởng, thảo luận và quyết định:

a) Trình Bộ trưởng những vấn đề về cán bộ và công tác cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng;

b) Tuyển chọn, bố trí và phân công công tác; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm; thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ có chức danh quy định tại Điều 10 Chương IV của Quy định này; 

c) Kiến nghị về quy hoạch, tuyển chọn, bố trí, phân công công tác; nhận xét, đánh giá; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu ứng cử, khen thưởng, kỷ luật các chức danh cán bộ của Cục thuộc quyền trực tiếp quyết định của cấp trên.

3. Chủ trì, phối hợp trao đổi ý kiến với Đảng uỷ cấp trên của các đơn vị trực thuộc về bố trí, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật đối với cán bộ lãnh đạo cấp trưởng. Tập thể lãnh đạo Cục phân tích, thảo luận những ý kiến khác nhau, quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình 

4. Quyết định phân cấp quản lý cán bộ thuộc Cục.

Điều 6. Cục trưởng

1. Trình tập thể lãnh đạo Cục xem xét quyết định về cán bộ và công tác cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của tập thể lãnh đạo Cục.

2. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ có chức danh quy định tại Điều 11 Chương IV của Quy định này. 

3. Quyết định kiểm tra công tác cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Cục.

Điều 7. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục


1. Chịu trách nhiệm trước tập thể lãnh đạo Cục và Cục trưởng về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng và Cục Hàng hải Việt Nam về cán bộ và công tác cán bộ tại đơn vị.


2. Trình tập thể lãnh đạo Cục hoặc Cục trưởng quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ thuộc quyền quyết định của tập thể lãnh đạo Cục và Cục trưởng.

3. Phân cấp quản lý cán bộ tại đơn vị.

4. Quyết định bố trí, chỉ định; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm; khen thưởng, kỷ luật; nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ do đơn vị quản lý.

5. Được tập thể lãnh đạo Cục hoặc Cục trưởng uỷ quyền giải quyết chế độ chính sách liên quan đến việc nghỉ hưu của cán bộ lãnh đạo đơn vị thuộc quyền quản lý của cấp trên.

6. Quyết định kiểm tra công tác cán bộ ở đơn vị.

Chương III

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA

CƠ QUAN THAM MƯU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁN BỘ

Điều 8. Phòng Tổ chức cán bộ Cục Hàng hải Việt Nam

1. Là Cơ quan tham mưu của Cục trưởng về chủ trương, chính sách cán bộ và công tác cán bộ; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy chế, quy định, quyết định của Cục về cán bộ và công tác cán bộ.

2. Tổng hợp, theo dõi đội ngũ cán bộ chủ chốt; phối hợp với các cấp uỷ đảng, thủ trưởng các đơn vị giúp Cục trưởng quản lý, nhận xét, đánh giá, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu cán bộ thuộc quyền quyết định của tập thể lãnh đạo Cục và Cục trưởng.

3. Trình tập thể lãnh đạo Cục  và Cục trưởng các vấn đề về cán bộ và công tác cán bộ.

4. Xây dựng, hướng dẫn và theo dõi thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy định và thẩm quyền quản lý của Cục.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định nhân sự; đồng thời theo chức danh cán bộ để gửi văn bản hoặc trực tiếp xin ý kiến của các cơ quan có liên quan; tổng hợp trình tập thể lãnh đạo Cục hoặc Cục trưởng xem xét, quyết định.

6. Cục trưởng uỷ quyền cho Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giải quyết một số chế độ, chính sách và công việc cụ thể trong công tác tổ chức cán bộ:

- Ký Hợp đồng thử việc, Hợp đồng lao động đối với các đối tượng là nguồn tuyển dụng công chức của Cục và các chức danh phải ký Hợp đồng lao động tại Cơ quan Cục.

- Ký Thông báo nghỉ hưu đối với cán bộ công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Cục khi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

- Ký các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng về chủ trương  đối với công tác tổ chức và cán bộ của các đơn vị trực thuộc. 

7. Hướng dẫn, kiểm tra công tác xây dựng và quản lý hồ sơ cán bộ; trực tiếp quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ thuộc quyền trực tiếp quyết định của tập thể lãnh đạo Cục và Cục trưởng. Tổ chức và hướng dẫn việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về cán bộ; trực tiếp quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ thuộc quyền trực tiếp quyết định của Lãnh đạo Cục và Cục trưởng.

Điều 9. Các tổ chức tham mưu về công tác quản lý cán bộ của các đơn vị trực thuộc Cục

1. Tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về công tác quản lý cán bộ tại cơ quan, đơn vị. 

2. Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan tham mưu quản lý cán bộ cấp trên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chương IV

CHỨC DANH CÁN BỘ DO TẬP THỂ LÃNH ĐẠO CỤC VÀ

CỤC TRƯỞNG QUYẾT ĐỊNH 


Điều 10. Chức danh cán bộ do tập thể lãnh đạo Cục thống nhất để Cục trưởng quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

1. Bổ nhiệm:

a). Đối với cán bộ thuộc Cơ quan tham mưu giúp việc Cục trưởng:

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Chánh Văn phòng Cục, Phó Chánh Văn phòng Cục, Chánh Thanh tra Cục, Phó Chánh Thanh tra Cục, Trưởng Văn phòng IMO, Phó trưởng Văn phòng IMO;

b) Đối với cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục:

- Các Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng các Chi cục Hàng hải Việt Nam;

- Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (sau khi có chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải);

- Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam;

- Giám đốc các Cảng vụ Hàng hải;

- Phó giám đốc Cảng vụ Hàng hải loại II;

- Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập Tạp chí hàng hải Việt Nam;

- Giám đốc Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải;

- Giám đốc Ban Quản lý dự án hàng hải loại I, II

- Phó Giám đốc các Ban Quản lý dự án hàng hải loại I;

- Phó Hiệu trưởng các Trưởng Cao đẳng hàng hải I và Cao đẳng nghề hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

- Tổng Giám đốc Công ty Trục vớt cứu hộ Việt Nam;

- Phó Tổng Giám đốc các Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải;

- Giám đốc các Công ty Hoa tiêu hàng hải;

- Giám đốc Công ty Thông tin điện tử hàng hải;

2. Bổ nhiệm lại:

Bổ nhiệm lại tất cả các chức danh do tập thể lãnh đạo Cục thống nhất để Cục trưởng quyết định bổ nhiệm quy định tại Khoản 1, Điều 10 Quyết định này.

Điều 11. Chức danh cán bộ do Cục trưởng quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

1. Bổ nhiệm:

- Giám đốc các Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn các khu vực I, II, III và Trạm trưởng Trạm  PHTKCN Trường Sa;

- Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải loại III và loại IV;

- Phó Giám đốc các Ban Quản lý dự án Hàng hải loại II

- Trưởng Đại diện thuộc Cảng vụ Hàng hải;

- Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải;

- Phó Tổng Giám đốc Công ty Trục vớt cứu hộ Việt Nam;

- Phó Giám đốc Công ty Thông tin điện tử hàng hải;

- Phó Giám đốc các Công ty Hoa tiêu hàng hải;

- Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục;

2. Bổ nhịêm lại:

Bổ nhiệm lại tất cả các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Cục trưởng quy định tại Khoản 1, Điều 11 Quyết định này.

Điều 12. Chức danh cán bộ khác còn lại

1. Tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm quản lý cán bộ đối với các chức danh thuộc cơ quan, đơn vị mình không quy định tại Điều 10, 11 của Quy định này.

2. Tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm trước pháp luật và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về toàn bộ công tác cán bộ do mình quản lý được quy định tại Khoản 1 Điều này.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm thi hành

1. Căn cứ quy định của quyết định này, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Cục quy định cụ thể việc phân cấp quản lý cán bộ thuộc phạm vi quản lý ở đơn vị mình cho phù hợp.

2. Phòng Tổ chức cán bộ Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này./.
                                                       CỤC TRƯỞNG





                                                     Vương Đình Lam
